Họ và tên:………………………………………………………Lớp 2

ÔN TẬP TOÁN - TUẦN 5
Phép cộng (qua 10). Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số?
	A. 8
	B. 6

	C. 7
	D. 5


	
	                +                =




Câu 2. Phép tính thích hợp là:
	A. 9 + 9
	B. 6 + 9

	C. 8 + 9
	D. 4 + 9


	
	

<


Câu 3. Phép tính thích hợp là:

	A. 8 + 5
	B. 9 + 3 

	C. 7 + 6 
	D. 4 + 9



	
	                                                  =                  + 


Câu 4. Phép tính có tổng là số liền trước của 16 là:

	A. 9  + 7
	B. 8  + 9
	C. 7 + 8
	D. 8 + 6


Câu 5. Số?
	A. 6
	B. 7

	C. 8
	D. 9



	
	             <               +             < 


Câu 6. Có 6 bạn đang chơi kéo co trên sân trường, một lát sau có thêm 6 bạn nữa đến chơi cùng. Hỏi lúc này trên sân trường có tất cả bao nhiêu bạn tham gia chơi kéo co? 
	A. 6 bạn

C. 12 bạn
	B. 10 bạn

D. 13 bạn


II. Phần tự luận.
Bài 1. Tính nhẩm

	4 + 9 = ……….

5 + 6 = ……….
	5 + 8 = ………..

7 + 4 = ………..
	7 + 6 = ……….

8 + 6 = ……….
	9 + 9 = …………

8 + 8 = …………


Bài 2. Số?

	Số hạng
	6
	3
	9
	8
	2
	9
	5
	9

	Số hạng
	5
	8
	4
	7
	9
	3
	9
	7

	Tổng
	…….
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..


Bài 3. Số?

	4 +  7  +  6  =  ..........................
                   =    ……………….
	9 +  6  -  4  =    ………………...
                   =    ………………..
	8 -  1  +  7  =   ……………..
                   =   ……………..


Bài 4. >; <; = ?

	8  +  3   …………  13

7  +  6   …………  10
	28  -  15   ………..   9  +  6
 7   +  9    ………..   48  - 28
	4  +  7   ………..  5  +  6
9  +  4   ………..  8  +  4


Bài 5. Viết phép tính thích hợp với bức tranh. 
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Bài 6: Hà có 9 quyển vở. Cô giáo cho Hà thêm 7 quyển vở. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu quyển vở?
                        Tóm tắt                                                              Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 7: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
	        Có: 30 quả táo

        Bán: 20 quả táo

        Còn lại: …quả táo?
	Bài giải

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------


Bài 8.  Quân có 18 viên bi. Quân cho An 3 viên bi.
a. Hỏi Quân còn lại bao nhiêu viên bi?

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Có thêm 3 viên bi, hiện tại An có 14 viên bi. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 9. Tổng của số lớn nhất có một chữ số và số liền trước của nó là:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 10. Hình bên có: 
	A. 4 hình chữ nhật

B. 5 hình chữ nhật 

C. 7 hình chữ nhật 

D. 9 hình chữ nhật
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